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                tßa ¸n nh©n  d©n 

                  quËn long biªn 

        Thµnh phè  hµ Néi 

---------------- 

Sè: 101/QĐST- VDS 

 

 

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

 Long Biªn, ngµy 30 th¸ng 9  n¨m 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

  SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  

V/v: Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:   

Thẩm phán -  Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Trâm Anh   

Thư ký phiên họp: Bà Phạm  Hồng Hà 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp:  

Ông  Bùi Bách Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Trụ sở Toà án nhân dân Quận Long Biên mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự sơ thẩm thụ lý sè 107/TLST-

VDS  ngày 09/12/2019 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi” gồm những người tham gia tố tụng sau đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Anh Trần Gia L , sinh năm 1997 ( Có 

mặt)  

- Người bị yêu cầu: Ông Trần Gia L1  , sinh năm 1946 ( Vắng mặt)  

Cùng cư trú : Tổ A, phường L, quận Long Biên, Hà Nội 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Trần Thị C, sinh năm 1977( Vắng mặt)  

Nơi cư trú: Tổ B, phường B, Long Biên, Hà Nội 

2. Chị Trần Thị Q, sinh năm 1978( Vắng mặt)  

Nơi cư trú : G, B, Gia Lâm, Hà Nội 

3. Chị Trần Thị L1, sinh năm 1984( Vắng mặt)  

4. Chị Trần Thị Mỹ H, sinh năm 1986( Vắng mặt)  

5.  Chị Trần Thị K ( Chuyên) , sinh năm 1989( Vắng mặt)  

6. Anh Trần Quốc L2, sinh năm 1990( Vắng mặt)  

7.  Chị Trần Thị M, sinh năm 1993( Vắng mặt)  

8. Chị Trần Thị T, sinh năm 1993( Vắng mặt)  

Cùng cư trú : tổ A, phường L, quận Long Biên, Hà Nội 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ  

 

Ngày 05/12/2019, anh Trần Gia L  có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội giải quyết việc dân sự “ Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự” đối với ông Trần Gia L1   ( là bố ). Ngày 28/9/2020 anh Trần Gia L  

có đơn đề nghị thay đổi yêu cầu, cụ thể  đề nghị Tòa án nhân dân quận Long Biên 
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giải quyết việc “ Yêu cầu tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi” đối với ông Trần Gia L1   theo quy định của pháp L1  . 

Các tài liệu có trong hồ sơ  thể hiện:  ông Trần Gia L1  , sinh năm 1946,  khi 

sinh ra khả năng nhận thức bình thường, trình độ học vấn 5/10, nhập ngũ từ năm 

1969 đến năm 1970 bị đạn bắn vào đầu, năm 1976 thì xuất ngũ trở về địa phương 

sinh sống kết hôn và sinh được 9 người con. Ông L1   là đối tượng bị nhiễm chất độc 

da cam nặng trên 81% và  được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong sinh hoạt hàng 

ngày ông L1    có biểu hiện bị mất ngủ,  không minh mẫn, không kiềm chế được cảm 

xúc thường xuyên chửi bới vô cớ.  

Anh Trần Gia L   đề nghị Toà án tuyên bố ông Trần Gia L1   có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi. Xác nhận anh Trần Gia L  là người giám hộ đồng thời là 

người đại diện theo pháp L1   của ông Trần Gia L1   và chị Trần Thị Quyên  là người 

giám sát việc giám hộ 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN  

-------- 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp: Tòa án nhân dân quận Long Biên nhận định như sau:  

Về tố tụng:  

“ Yêu cầu tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”của 

anh Trần Gia L  thuộc những yêu cầu về dân sự được quy định tại khoản 1 điều 27 Bộ 

L1   tố tụng dân sự  và  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Long 

Biên theo quy định tại khoản 2 điều 35 và điểm a  khoản 2 điều 39 Bộ L1   Tố tụng Dân 

sự nên Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý giải quyết là có căn cứ theo quy định tại 

điều 361 Bộ L1   tố tụng dân sự 2015. 

Về nội dung:  

 Tại Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần số 120/KLGĐ của Viện Pháp Y 

Tâm Thần Trung Ương ngày 28/9/2020, Hội đồng giám định Viện pháp y  tâm thần 

trung ương  - Bộ Y tế kết luận: 

“Tại thời điểm giám định đối tượng Trần Gia L1   có bệnh rối loạn cảm xúc 

thực tổn. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F06.3. 

Đối tượng hạn chế  khả năng nhận thức và điều khiển hành vi ( là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi)  

Anh Trần Gia L  yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trần Gia L1   có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi là có căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ 

L1   Dân sự nên được chấp nhận.  

Xét yêu cầu đề nghị Tòa án xác nhận Anh Trần Gia L  là người giám hộ đồng 

thời là người đại diện theo pháp L1   của ông Trần Gia L1   và chị Trần Thị Quyên là 

người giám sát việc giám hộ:  

Nhận thấy: Ông Trần Gia L1   có vợ ( đã mất) và có 9 người con. Các con của 

ông L1   có văn bản thỏa thuận và có ý kiến tại Tòa đề nghị Tòa án công nhận anh 

Trần Gia L  là người giám hộ đồng thời là người đại diện theo pháp L1   của Trần 

Gia L1  , chị Trần Thị Quyên là người giám sát việc giám hộ. Sự thỏa thuận của các 

đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp L1  , không vi phạm đạo đức 

xã hội phù hợp với các quy định của pháp L1   nên cần được chấp nhận.  
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QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 47, Điều 49, khoản 1 Điều 

51, khoản 3 Điều 53,  Điều 134;  Điều 136; Điều 141 Bộ L1   Dân sự;  

Khoản 1 Điều 27, khoản 2 điều 35 và điểm a khoản 2 điều 39; Điều 361, 370, 

371, 372, 376, 378 Bộ L1   Tố tụng dân sự;  

Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội và Điểm 1 mục I Danh mục lệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị Quyết.  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi của anh Trần Gia L  đối với ông Trần Gia L1    

2. Tuyên bố ông Trần Gia L1    sinh ngày 8/1/1946  mang chứng minh thư 

nhân dân số 001046001103 do Cục trưởng cục  cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 30/09/2015 (HKTT: Tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà 

Nội) là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

3. Anh Trần Gia L , sinh ngày 05/8/1997 mang chứng minh thư nhân dân số 

001097005425 do cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư cấp 

ngày 14/02/2015 (HKTT: Tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) là 

người giám hộ  đồng thời là người đại diện theo pháp L1   của ông Trần Gia L1  . 

Anh Trần Gia L  được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người giám hộ và 

Người đại diện theo pháp L1   cho ông Trần Gia L1   theo quy định của Bộ L1   dân 

sự. 

4. Chị Trần Thị Quyên, sinh ngày 13/11/1978 mang căn cước công dân số 

001178016346 do cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư cấp 

ngày 02/4/2018 (HKTT: Tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) là 

người giám sát việc giám hộ cho ông Trần Gia L1  . Chị Trần Thị Quyên được thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ theo quy định của Bộ L1   

dân sự. 

5. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Anh Trần Gia L  phải chịu 300.000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ 

phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0016216 

ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội. 

Anh Trần Gia L  đã nộp đủ tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

6. Kháng cáo: Người yêu cầu có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo 

Quyết định này trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định; người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo Quyết 

định này trong thời hạn bảy ngày kể ngày nhận được quyết định; Viện kiểm sát có 

quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp L1   tố tụng dân 

sự. 
 

Nơi nhận: 

- TANDTP Hà Nội; 

- VKSND q. Long Biên; 

- THA DS quận Long Biên  

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP  

 

                                                                  Nguyễn Thị Trâm Anh     
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